
Stt Tên cơ sở y tế 
Ngày, tháng, 

năm cấp 

LOẠI GCN1 LOẠI GCN2 Số, ngày, 

tháng, năm 

Biên bản 

giao nhận 

Ghi chú Số lượng 

(Tờ) 

Từ 

số 

seri 

Đến 

số 

seri 

Số lượng 

(quyển) 
Từ số seri 

Đến số 

seri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh 03/01/2017    20 00000001 00001000 
01/BB-GCN 

03/01/2017 

 

02 Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên 04/01/2017    10 00001001 00001500 
02/BB-GCN 

04/01/2017 

 

03 Trung tâm Da liễu tỉnh Đắk Lắk 04/01/2017    02 00001501 00001600 
03/BB-GCN 

04/01/2017 

 

04 Bảo hiểm xã hội huyện Krông Pắk 04/01/2017    30 00001601 00003100 
04/BB-GCN 

04/01/2017 

 

05 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk 04/01/2017    02 00003101 00003200 
05/BB-GCN 

04/01/2017 

 

06 Bảo hiểm xã hội TP Buôn Ma Thuột 04/01/2017    31 00003201 00004750 
06/BB-GCN 

04/01/2017 

 

07 Bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên 04/01/2017    04 00004751 00004950 
07/BB-GCN 

04/01/2017 

 

08 Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo 05/01/2017    02 00004951 00005050 
08/BB-GCN 

05/01/2017 

 

09 Bảo hiểm xã hội huyện CưKuin 06/01/2017    14 00005051 00005750 
09/BB-GCN 

06/01/2017 

 

10 Bảo hiểm xã hội huyện Krông Ana 06/01/2017    10 00005751 00006250 
10/BB-GCN 

06/01/2017 

 

11 Bảo hiểm xã hội huyện Krông Năng 06/01/2017    10 00006251 00006750 
11/BB-GCN 

06/01/2017 

 

12 Bảo hiểm xã hội huyện Cư M’gar 06/01/2017    26 00006751 00008050 
12/BB-GCN 

06/01/2017 

 

13 Bảo hiểm xã hội thị xã Buôn Hồ 06/01/2017    27 00008051 00009400 
13/BB-GCN 

06/01/2017 

 

14 Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông 06/01/2017    18 00009401 00010300 

14/BB-GCN 

06/01/2017 

 

 



 

 

15 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk 06/01/2017    50 00010301 00012800 
15/BB-GCN 

06/01/2017 

 

16 Phòng khám Đa khoa Đất Việt 06/01/2017    02 00012801 00012900 
16/BB-GCN 

06/01/2017 

 

17 Bảo hiểm xã hội huyện Buôn Đôn 10/01/2017    11 00012901 00013450 
17/BB-GCN 

10/01/2017 

 

18 Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk 11/01/2017    02 00013451 00013550 
18/BB-GCN 

11/01/2017 

 

19 Bệnh viện Lao và phổi tỉnh Đắk Lắk 12/01/2017    04 00013551 00013750 
19/BB-GCN 

12/01/2017 

 

20 Bảo hiểm xã hội huyện Lắk 12/01/2017    12 00013751 00014350 
20/BB-GCN 

12/01/2017 

 

21 Bảo hiểm xã hội huyện Ea Súp 12/01/2017    14 00014351 00015050 
21/BB-GCN 

12/01/2017 

 

22 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk 13/01/2017    04 00015051 00015250 
22/BB-GCN 

13/01/2017 

 

23 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Đắk Lắk 16/01/2017    01 00015251 00015300 
23/BB-GCN 

16/01/2017 

 

24 Bảo hiểm xã hội huyện Krông Búk 16/01/2017    09 00015301 00015750 
24/BB-GCN 

16/01/2017 

 

25 Bảo hiểm xã hội huyện Ea H’leo 19/01/2017    20 00015751 00016750 
25/BB-GCN 

19/01/2017 

 

26 Bảo hiểm xã hội huyện M’Đrắk 07/02/2017    18 00016751 00017650 
26/BB-GCN 

07/02/2017 

 

27 Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar 10/02/2017    30 00017651 00019150 
27/BB-GCN 

10/02/2017 

 

28 Bảo hiểm xã hội huyện Krông Năng 13/02/2017    13 00019151 00019800 
28/BB-GCN 

13/02/2017 

 

29 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk 02/3/2017    50 00019801 00022300 
29/BB-GCN 

02/3/2017 

 

30 Bệnh viện Mắt Tây Nguyên 16/3/2017    02 00022301 00022400 
30/BB-GCN 

16/3/2017 

 

           



31 Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản 17/3/2017    05 00022401 00022650 
31/BB-GCN 

17/3/2017 

 

32 Bệnh viện Mắt Đắk Lắk 23/3/2017    05 00022651 00022900 
32/BB-GCN 

22/3/2017 

 

33 Nhà hộ sinh Thanh Bình 13/4/2017    02 00022901 00023000 
33/BB-GCN 

13/4/2017 

 

34 Bảo hiểm xã hội TP Buôn Ma Thuột 04/5/2017    15 00023001 00023750 
34/BB-GCN 

04/5/2017 

 

35 Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh 16/6/2017    60 00023751 00026750 
35/BB-GCN 

16/6/2017 

 

36 Bảo hiểm xã hội huyện Cư M’gar 11/10/2017    40 00026751 00028750 
36/BB-GCN 

11/10/2017 

 

37 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk 31/10/2017    50 00028750 00031250 
37/BB-GCN 

31/10/2017 

 

                         Tổng cộng                                                                                          625 

 

 

 

 
 

 

   


